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[bookmark: _Toc221636331]1. Thông tin về chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo: 
Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Tài chính và Kiểm soát		
Tên tiếng Anh:  Doctor of Philisophy in Finance & Control			
Mã ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng (9340201)		
Trình độ đào tạo: 	Tiến sĩ 
Thời gian đào tạo: 
		- Thời gian đào tạo chính thức (tính từ ngày có Quyết định trúng tuyển nhập học của nghiên cứu sinh (sau đây viết tắt là NCS) là 03 năm đối với NCS có bằng Thạc sĩ; 04 năm đối với NCS tốt nghiệp đại học loại Giỏi.
		- Thời gian gia hạn tối đa là 24 tháng (02 năm).
		- Tổng thời gian đào tạo bao gồm thời gian đào tạo chính thức và thời gian gia hạn, không được vượt quá 06 năm (72 tháng) kể từ ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh có hiệu lực. NCS được phép hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa không quá 01 năm (12 tháng), hoặc chậm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.
Tên văn bằng sau tốt nghiệp: 	Bằng Tiến sĩ
Tên đơn vị cấp bằng:  		Trường Đại học Điện lực
Thông tin về kiểm định chất lượng: Nhà trường được công nhận kiểm định chất lượng theo Quyết định số 796/QĐ-KĐCL ngày 23 tháng 8 năm 2023 do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.
Thời điểm xây dựng chương trình đào tạo: Tháng 12/2025 	
[bookmark: _Toc221636332]2. Mục tiêu chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc221636333]2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo người học có kiến thức chuyên sâu, tiên tiến về tài chính, kiểm soát và quản trị tổ chức; làm chủ lý thuyết khoa học, phương pháp và công cụ nghiên cứu; có năng lực phân tích, tư duy phản biện và sáng tạo tri thức mới; đưa ra quyết định mang tính chuyên gia, đóng góp cho nghiên cứu khoa học, thực tiễn quản trị và cộng đồng.
[bookmark: _Toc221636334]	2.2. Mục tiêu cụ thể	
PEO1 - Kiến thức: Làm chủ kiến thức nền tảng, liên ngành, tiên tiến và chuyên sâu về tài chính, kiểm soát và quản trị trong tổ chức; cũng như nắm vững về lý thuyết và phương pháp luận khoa học để phát triển các tri thức mới.
PEO2 - Kỹ năng: Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện; vận dụng các công cụ phục vụ nghiên cứu khoa học nhằm sáng tạo, truyền đạt, phổ biến tri thức mới, đề xuất các kết luận, khuyến nghị chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát và quản trị tổ chức.
PEO3 – Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và tính độc lập trong nghiên cứu; có năng lực định hướng, tổ chức, dẫn dắt đưa ra quyết định chuyên gia, đóng góp cho khoa học, thực tiễn quản trị và cộng đồng.
[bookmark: _Toc221636335]3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
[bookmark: _Toc221636336]3.1. Chuẩn đầu ra
	PLOs
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Kiến thức

	PLO1
	Phân tích và tổng hợp kiến thức nền tảng, tiên tiến và chuyên sâu về tài chính, kiểm soát và quản trị trong tổ chức; 

	PLO2
	Phân tích và tổng hợp lý thuyết và phương pháp luận khoa học trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát và quản trị trong tổ chức;

	
	Kỹ năng

	PLO3
	Vận dụng thành thạo các công cụ, phương pháp nghiên cứu khoa học; thực hiện phân tích, tổng hợp và xây dựng lập luận khoa học nhằm thiết kế, triển khai, công bố và truyền đạt tri thức mới.

	PLO4
	Vận dụng năng lực trong chuyên môn và năng lực ngoại ngữ để công bố và phổ biến các kết quả nghiên cứu.

	
	Mức tự chủ và trách nhiệm.

	PLO5
	Có tinh thần chủ động, độc lập và sáng tạo trong các nghiên cứu; đề cao trách nhiệm trong phát triển tri thức và dẫn dắt tri thức thức mới; thể hiện ý thức phục vụ cộng đồng.



[bookmark: _Toc221636337]3.2 Chỉ báo cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	PLOs
	PI
	Nội dung chỉ báo
	Trọng số (%)

	PLO1
	PI1.1
	Phân tích và tổng hợp lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh, quản lý để vận dụng trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát và quản trị tổ chức;
	50

	
	PI1.2
	Phân tích và tổng hợp kiến thức chuyên sâu về tài chính, kế toán, quản trị tổ chức để phát triển các dự án nghiên cứu khoa học và kiểm soát tổ chức.
	50

	PLO2
	PI2.1
	Phân tích và tổng hợp, từ đó sáng tạo kiến thức và khung tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
	50

	
	PI2.2
	Phát triển mô hình nghiên cứu và đóng góp học thuật trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát và quản trị trong tổ chức.
	50

	PLO3
	PI3.1
	Vận dụng thành thạo phương pháp, công cụ nghiên cứu hiện đại để thiết kế và thực hiện giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát và quản trị tổ chức.
	50

	
	PI3.2
	Vận dụng năng lực quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu phát triển để phân tích, tổng hợp, đánh giá đưa ra các ý kiến nhận định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát, quản trị tổ chức.
	50

	PLO4
	PI4.1
	Có năng lực ngoại ngữ trong tổng hợp tổng quan tài liệu nghiên cứu, sử dụng các công cụ nghiên cứu hiện đại.
	50

	
	PI4.2
	Có năng lực phát triển cơ sở lý thuyết, diễn giải, công bố nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát và quản trị tổ chức.
	50

	PLO5
	PI5.1
	Thể hiện tinh thần chủ động, độc lập và sáng tạo trong việc đề xuất, thiết kế và triển khai các hướng nghiên cứu mới, có đóng góp cho sự phát triển học thuật.
	50

	
	PI5.2
	Thể hiện trách nhiệm học thuật trong phát triển và dẫn dắt tri thức mới; tham gia phổ biến, chuyển giao kết quả nghiên cứu và hoạt động phục vụ cộng đồng.
	50


[bookmark: _Toc221636338]4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, Tiến sĩ Tài chính và Kiểm soát, ngành Tài chính – Ngân hàng có năng lực chuyên môn cao, khả năng tư duy độc lập và sáng tạo để đảm nhận các vị trí then chốt sau:
- Nghiên cứu và Giảng dạy: Giảng viên, nghiên cứu viên cao cấp tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước; chủ trì các đề tài khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ hoặc các dự án hợp tác quốc tế; có khả năng dẫn dắt các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm soát và hướng dẫn các bậc đào tạo sau đại học.
- Quản lý và Tư vấn: Lãnh đạo, quản lý cấp cao, chuyên gia tư vấn chiến lược, hoạch định chính sách tại các cơ quan quản lý Nhà nước; Giám đốc/Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm soát.
- Chuyên gia độc lập: Chuyên gia tư vấn tài chính, quản trị, kiểm soát các dự án nghiên cứu phát triển và các cơ quan quản lý nhà nước; chuyên gia tư vấn về nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc221636339]5. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo
Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ: 
[bookmark: _Hlk75767314]- Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ.
- Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;
- Có kinh nghiệm nghiên cứu: có bài báo khoa học đã công bố hoặc có luận văn thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.
- Có dự thảo đề cương nghiên cứu và thư giới thiệu của nhà khoa học;
- Đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương theo quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.
- Đáp ứng các điều kiện khác của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Đại học Điện lực.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
- Không vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
[bookmark: _Toc221636340]6. Khối lượng kiến thức toàn khóa 
	TT
	Nghiên cứu sinh tốt nghiệp
	Khối lượng học tập
	Ghi chú

	1
	Thạc sĩ
	90 Tín chỉ
	Tối thiểu 80% chương trình dành cho nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ (không kể tín chỉ học phần bổ sung)

	2
	Đại học
	120 Tín chỉ
	


2

[bookmark: _Toc221636341]7. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt được chuẩn đầu ra của chương trình (Mỗi chuẩn đầu ra được đánh số thứ tự từ 1 đến n. Mức độ đóng góp được mã hóa theo 2 mức đánh giá: Mức 1: S (Support): Hỗ trợ hình thành năng lực nghiên cứu (mức thấp/trung bình); Mức 2: H (Highly significant - Trọng yếu: Đóng góp trực tiếp và quan trọng (mức cao). 
Assessed (A) (Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được các PLO) cần được thu thập minh chứng để đánh giá CĐR CTĐT)
	TT
	Mã học phần
	Nhóm học phần / Nội dung
	PLO1 (Kiến thức chuyên môn sâu)
	PLO2 (Kiến thức NCKH)
	PLO3 (Năng lực NC và PPNC)
	PLO4 (Ngoại ngữ & công bố quốc tế)
	PLO5 (Năng lực hướng dẫn/lãnh đạo)
	Số lượng

	
	
	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2
	5.1
	5.2
	S
	H
	A

	1
	005034
	Phương pháp nghiên cứu nâng cao trong kinh doanh
	 
	 
	S
	 
	S
	 
	 
	 
	S
	 
	3
	0
	0

	2
	005523
	Các lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý
	S
	 
	
	 
	 
	 
	S
	 
	 
	S
	3
	0
	0

	3
	005524
	Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính – kế toán
	 
	 
	S
	 
	S
	 
	 
	 
	S
	 
	3
	0
	0

	4
	005525
	Phân tích dữ liệu trong tài chính – kế toán
	 
	 
	 
	S
	 
	 
	 
	S
	S
	 
	3
	0
	0

	5
	005526
	Quản trị đầu tư nâng cao
	 
	S
	 
	 
	 
	 
	 
	S
	S
	 
	3
	0
	0

	6
	005527
	Báo cáo kinh doanh và phát triển bền vững 
	S
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	S
	S
	 
	3
	0
	0

	7
	005528
	Các vấn đề đương đại trong kế toán – tài chính
	 
	S
	 
	 
	 
	 
	 
	S
	S
	 
	3
	0
	0

	8
	005529
	Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nâng cao
	S
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	S
	S
	 
	3
	0
	0

	9
	005530
	Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu
	 
	S
	 
	 
	 
	 
	 
	S
	S
	 
	3
	0
	0

	10
	005531
	Tiểu luận tổng quan
	H
	 
	 
	 
	 
	S
	H
	 
	 
	S
	2
	2
	0

	11
	005532
	Chuyên đề Tiến sĩ 1
	H
	H
	 
	 
	H
	 
	S
	 
	 
	S
	2
	3
	0

	12
	005533
	Chuyên đề Tiến sĩ 2
	H
	H
	 
	 
	H
	 
	S
	 
	 
	S
	2
	3
	0

	13
	
	Luận án tiến sĩ và công bố khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	005534
	Công bố khoa học 1
	H,A
	 
	 
	 
	S,A
	S
	H,A
	 
	H
	 
	2
	3
	3

	13.2
	005535
	Công bố khoa học 2
	 
	 
	H,A
	 
	S
	S,A
	H,A
	 
	H
	 
	2
	3
	3

	13.3
	005536
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	H
	 
	 
	 
	 
	H
	S
	 
	S
	 
	2
	2
	0

	13.4
	005537
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	S
	H
	H
	H
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	3
	7
	0

	13.5
	005538
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	H
	H,A
	H
	H,A
	H
	H
	H
	H,A
	H,A
	H,A
	0
	10
	5

	 
	 
	Mức S
	3
	0
	2
	0
	5
	4
	4
	1
	4
	4
	27
	33
	11

	 
	 
	Mức H
	6
	4
	3
	2
	3
	2
	5
	2
	4
	2
	 
	 
	 

	 
	 
	Học phần A
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	 
	 
	 



	
[bookmark: _Toc221636342]8. Tổ chức giảng dạy; Đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp
Thực hiện theo quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường ĐHĐL hiện hành.
[bookmark: _Toc221636343]9. Cấu trúc chương trình đào tạo
	TT
	Nội dung học tập, nghiên cứu
	Khối lượng học tập, nghiên cứu (Tín chỉ)
	Ghi chú

	
	
	Đại học
	Thạc sĩ
	

	I
	Học phần bổ sung
	30
	0
	Là các học phần trình độ Thạc sĩ (theo yêu cầu của Khoa chuyên môn)

	II
	Học phần ở trình độ Tiến sĩ
	18
	18
	Tối đa 18 tín chỉ

	1
	Học phần bắt buộc
	7
	7
	

	2
	Học phần tự chọn
	2
	2
	

	3
	Tiểu luận tổng quan
	3
	3
	Bắt buộc

	4
	Các chuyên đề Tiến sĩ
	
	
	

	4.1
	Chuyên đề Tiến sĩ 1
	3
	3
	Bắt buộc

	4.2
	Chuyên đề Tiến sĩ 2
	3
	3
	Bắt buộc

	III
	Luận án tiến sĩ và công bố khoa học
	72
	72
	Tối thiểu 80% chương trình

	1
	Công bố khoa học 1
	14
	14
	Bắt buộc

	2
	Công bố khoa học 2
	14
	14
	Bắt buộc

	3
	Luận án Tiến sĩ
	
	
	

	3.1
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	18
	18
	

	3.2
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	10
	10
	

	3.3
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	16
	16
	

	
	Tổng
	120
	90
	


- Yêu cầu của Công bố khoa học: Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science /Scopus, hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên theo ngành đào tạo, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 2,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quy định;
- Yêu cầu của Luận án Tiến sĩ: Đáp ứng yêu cầu theo Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường ĐHĐL.



[bookmark: _Toc221636344]10. Kế hoạch đào tạo dự kiến theo từng kỳ

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	TC
	LT
	TH
	Hình thức thi
	Quy ước cột điểm
	Khoa QL
	BB/TC
	Năm
	Kỳ học
	Chưa chọn

	1
	004994
	Quản trị hiệu quả 
	3
	45
	0
	Tiểu luận
	
	KT-TC
	BSKT
	
	
	

	2
	004948
	Kiểm soát nội bộ trong tổ chức
	3
	45
	0
	Tiểu luận
	
	KT-TC
	BSKT
	
	
	

	3
	004933
	Phương pháp định lượng và ra quyết định trong quản lý
	3
	45
	0
	Tiểu luận
	
	QTKD&DL
	BSKT
	
	
	

	4
	004949
	Công nghệ tài chính và đổi mới
	3
	45
	0
	Tiểu luận
	
	KT-TC
	BSKT
	
	
	

	5
	005034
	Phương pháp nghiên cứu nâng cao trong kinh doanh
	2
	30
	0
	Tiểu luận
	1
	QTKD&DL
	BB
	 1
	1
	 

	6
	005523
	Các lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý
	3
	45
	0
	Tiểu luận
	2
	KT-TC
	BB
	 1
	1
	 

	7
	005524
	Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính – kế toán
	2
	30
	0
	Tiểu luận
	1
	KT-TC
	BB
	 1
	1
	 

	8
	005525
	Phân tích dữ liệu trong tài chính – kế toán
	2
	30
	0
	Tiểu luận
	1
	KT-TC
	TC
	1 
	0 
	 

	9
	005526
	Quản trị đầu tư nâng cao
	2
	30
	0
	Tiểu luận
	1
	KT-TC
	TC
	1
	0
	 

	10
	005527
	Báo cáo kinh doanh và phát triển bền vững 
	2
	30
	0
	Tiểu luận
	1
	KT-TC
	TC
	1
	1
	 

	11
	005528
	Các vấn đề đương đại trong kế toán – tài chính
	2
	30
	0
	Tiểu luận
	1
	KT-TC
	TC
	1
	0
	 

	12
	005529
	Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nâng cao
	2
	30
	0
	Tiểu luận
	1
	KT-TC
	TC
	1
	0
	

	13
	005530
	Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu
	2
	30
	0
	Tiểu luận
	1
	KT-TC
	TC
	1
	0
	

	14
	005531
	Tiểu luận tổng quan
	3
	45
	0
	BCCĐ
	0
	KT-TC
	BB
	1
	2
	 

	15
	005532
	Chuyên đề Tiến sĩ 1
	3
	45
	0
	BCCĐ
	0
	KT-TC
	BB
	2
	3
	 

	16
	005533
	Chuyên đề Tiến sĩ 2
	3
	45
	0
	BCCĐ
	0
	KT-TC
	BB
	2
	3
	 

	17
	
	Luận án tiến sĩ và công bố khoa học
	
	
	
	
	
	KT-TC
	BB
	
	
	 

	17.1
	005534
	Công bố khoa học 1
	14
	0
	210
	BCCĐ
	0
	KT-TC
	BB
	2
	4
	 

	17.2
	005535
	Công bố khoa học 2
	14
	0
	210
	BCCĐ
	
	KT-TC
	
	3
	5
	

	17.3
	005536
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	18
	0
	270
	BCCĐ
	0
	KT-TC
	BB
	1
	2
	 

	17.4
	005537
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	10
	0
	150
	BCCĐ
	0
	KT-TC
	BB
	2
	4
	 

	17.5
	005538
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	16
	0
	240
	BCCĐ
	0
	KT-TC
	BB
	3
	6
	 



[bookmark: _Toc221636345]11. Mô tả tóm tắt các học phần
[bookmark: _Toc221636346]11.1. Phương pháp nghiên cứu nâng cao trong kinh doanh 
	Mã học phần: 005034	TC: 2
Học phần giúp người học xác định và lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu trong kinh doanh; thiết kế nghiên cứu, triển khai và viết báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học.
[bookmark: _Toc221636347]11.2. Các lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý	    
Mã học phần: 005523		TC: 3 
Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh nền tảng kiến thức lý thuyết cốt lõi và khung tư duy khoa học trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, bao gồm các trường phái và lý thuyết hiện đại như: lý thuyết tổ chức, chiến lược, quản trị nguồn lực, hành vi tổ chức, thể chế, đổi mới, và quản trị bền vững, ... Từ đó giúp NCS vận dụng lý thuyết vào nghiên cứu các lĩnh vực tài chính, kiểm soát và quản trị tổ chức; xây dựng mô hình nghiên cứu, hình thành tư duy độc lập, tinh thần phản biện trong nghiên cứu.
[bookmark: _Toc221636348]11.3. Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính - kế toán
Mã học phần: 005524		TC: 2
Học phần Phương pháp định lượng trong tài chính – kế toán là học phần bắt buộc đối với nghiên cứu sinh ngành Tài chính – Ngân hàng. Học phần này trang bị cho người học nền tảng lý thuyết và kỹ năng thực hành về phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Nội dung học phần bao gồm các khái niệm về suy luận thống kê, mô hình hồi quy, dữ liệu bảng, xử lý vấn đề nội sinh, các mô hình với biến phụ thuộc rời rạc và bị giới hạn, phân tích chuỗi thời gian, cũng như một số phương pháp nâng cao như GMM, SEM và hồi quy phân vị. Học phần trang bị các kiến thức về xây dựng và ước lượng mô hình định lượng, phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu, từ đó cung cấp kiến thức nhằm giúp nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện luận án.
[bookmark: _Toc221636349]11.4. Phân tích dữ liệu trong tài chính - kế toán
	Mã học phần: 005525		TC: 2
Học phần Phân tích dữ liệu trong tài chính – kế toán là học phần tự chọn trong Chương trình đào tạo tiến sĩ Tài chính và Kiểm toán, góp phần hình thành năng lực nghiên cứu, tư duy phản biện và ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và quản trị tổ chức. Học phần trang bị cho học viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về chuẩn bị, phân tích và trực quan hóa dữ liệu tài chính, cũng như diễn giải kết quả phân tích phục vụ lập kế hoạch, đánh giá hiệu quả, dự báo và điều chỉnh chiến lược tài chính. Bên cạnh đó, học phần làm rõ vai trò của chiến lược dữ liệu trong tài chính – kế toán, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và máy học, cùng các vấn đề về quản trị dữ liệu, an ninh thông tin và đạo đức trong phân tích dữ liệu tài chính. Thông qua học phần, học viên được trang bị năng lực vận dụng sáng tạo các lý thuyết và phương pháp phân tích dữ liệu để giải thích các vấn đề tài chính phức tạp, hỗ trợ quyết định quản trị và đề xuất khuyến nghị chính sách có cơ sở khoa học và thực tiễn, đồng thời nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và truyền đạt kết quả nghiên cứu theo chuẩn mực học thuật quốc tế.
[bookmark: _Toc221636350]11.5. Quản trị đầu tư nâng cao		Mã hoc phần: 005526	TC: 2
	Học phần Quản trị đầu tư nâng cao là học phần tự chọn trong Chương trình đào tạo tiến sĩ Tài chính và Kiểm soát, cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về quản trị đầu tư trong bối cảnh thị trường tài chính hiện đại và toàn cầu hóa. Nội dung học phần tập trung phân tích các lý thuyết đầu tư hiện đại, các mô hình định giá tài sản nâng cao, mô hình đa nhân tố, quản trị danh mục đầu tư và quản trị rủi ro trong điều kiện bất định và thị trường mới nổi. Học phần khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực đề xuất giải pháp quản trị đầu tư, phù hợp với bối cảnh kinh tế – tài chính trong nước và quốc tế.
[bookmark: _Toc221636351]	11.6. Báo cáo kinh doanh và phát triển bền vững
	Mã học phần: 005527		TC: 2
	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng lý luận chuyên sâu và các khung phân tích về báo cáo doanh nghiệp hiện đại, chuyển dịch từ báo cáo tài chính truyền thống sang báo cáo bền vững. Học phần tập trung tìm hiểu và phân tích các nghiên cứu định lượng và định tính về động cơ công bố thông tin, chất lượng thông tin, hiện tượng tẩy xanh và tác động của thông tin ESG đến thị trường tài chính (chi phí vốn, thanh khoản, định giá). Học phần giúp người học có kỹ năng xác định khoảng trống nghiên cứu liên quan đến tiêu chuẩn về công bố thông tin phát triển bền vững. Từ đó nâng cao nhận thức, có tư duy phản biện sâu sắc, tầm nhìn chiến lược về xu hướng minh bạch toàn cầu và thái độ liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học.
[bookmark: _Toc221636352]	11.7. Các vấn đề đương đại trong kế toán – tài chính
	Mã học phần: 005528		TC: 2
	Học phần Các vấn đề đương đại trong Kế toán – Tài chính là học phần tự chọn ở trình độ tiến sĩ, cung cấp cho nghiên cứu sinh kiến thức chuyên sâu về các vấn đề mới nổi và tranh luận học thuật trong lĩnh vực kế toán – tài chính trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Thông qua seminar và thảo luận học thuật, học phần góp phần phát triển tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu độc lập và định hướng nghiên cứu phục vụ tiểu luận tổng quan, chuyên đề và luận án tiến sĩ.
[bookmark: _Toc221636353]11.8. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nâng cao
	Mã học phần: 005529		TC: 2
	Học phần Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ là học phần chuyên ngành tự chọn đối với CTĐT tiến sĩ Tài chính và Kiểm soát, ngành Tài chính – Ngân hàng. Học phần cung cấp những kiến thức về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, và mối liên hệ giữa quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ trong tổ chức. Các nội dung về khung kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro trong sự biến định của nền kinh tế, cũng như sự thay đổi trong công nghệ, quản trị con người, gắn trong mối liên hệ với bản chất của từng tổ chức, gắn với đặc thù hoạt động kinh doanh, vận hành. Từ đó, giúp người học tự chủ, sáng tạo và định hướng mục tiêu trong việc thực hiện các công việc của tổ chức và lựa chọn hướng nghiên cứu cho mình.

[bookmark: _Toc221636354]	11.9. Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu
	Mã học phần: 005530		TC: 2
	Học phần Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu là học phần chuyên ngành tự chọn đối với CTDT tiến sĩ Tài chính &Kiểm soát, cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị hiệu quả, kiểm soát trong tổ chức như sử dụng các thông tin có tính định tính và định lượng cho việc đề ra kế hoạch, các quyết định, đánh giá hiệu quả và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Học phần cung cấp cách thức sử dụng hệ thống kế hoạch đo lường và kiểm soát hiệu quả kinh doanh và đưa ra cách đo lường chỉ tiêu tài chính và thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp, cách xác định giá chuyển giao và các vấn đề các bên liên quan đến quản trị hiệu quả cũng như quản trị hiệu qủa trong các tổ chức phi lợi nhuận, đơn vị công, học viên sẽ có được kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả trong tổ chức và phản biện với vai trò chuyên gia trong lĩnh vực quản trị hiệu quả. Học phần giúp học viên có tầm nhìn chiến lược và thái độ thận trọng trong công việc của một nhà quản lý.
[bookmark: _Toc221636355]	11.10. Tiểu luận tổng quan		Mã học phần: 005531	TC: 3
	Học phần bắt buộc này đóng vai trò nền tảng trong chương trình đào tạo Tiến sĩ, nhằm phát triển cho NCS năng lực thực hiện nghiên cứu tổng quan chuyên sâu và có tính phê phán đối với các lĩnh vực và chủ đề nghiên cứu trong kinh doanh và quản lý. Thông qua việc phân tích, tổng hợp và đánh giá có hệ thống các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, học viên có khả năng làm rõ cơ sở lý thuyết, các hướng tiếp cận nghiên cứu chủ đạo và xu hướng phát triển học thuật của lĩnh vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó, học phần hỗ trợ học viên xác định khoảng trống tri thức, đánh giá mức độ mới và tính khả thi khoa học của đề tài nghiên cứu, đồng thời định hướng xây dựng khung lý thuyết và phát triển luận án Tiến sĩ theo chuẩn mực nghiên cứu quốc tế.
[bookmark: _Toc221636356]	11.11. Chuyên đề Tiến sĩ 1		Mã học phần: 005532	TC: 3
	Học phần Chuyên đề Tiến sĩ 1 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Tài chính và Kiểm soát, nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học độc lập của nghiên cứu sinh thông qua việc triển khai một nội dung nghiên cứu cụ thể gắn trực tiếp với đề tài luận án tiến sĩ. Nội dung học phần tập trung vào việc cập nhật các thành tựu khoa học mới nhất, các phương pháp tiếp cận tiên tiến và kết quả thực nghiệm liên quan đến đề tài, qua đó xây dựng mô hình hoặc thuật toán để giải quyết một phần quan trọng của vấn đề nghiên cứu.
[bookmark: _Toc221636357]	11.12. Chuyên đề Tiến sĩ 2		Mã học phần: 005533	TC: 3
	Học phần Chuyên đề Tiến sĩ 2 là học phần bắt buộc trong Chương trình đào tạo Tiến sĩ Tài chính và Kiểm soát, nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học độc lập của nghiên cứu sinh thông qua việc triển khai một nội dung nghiên cứu chuyên sâu gắn trực tiếp với đề tài luận án tiến sĩ. Thông qua học phần, nghiên cứu sinh thực hiện thiết kế nghiên cứu, xây dựng và xử lý dữ liệu, phân tích và luận giải kết quả nghiên cứu, qua đó kiểm chứng tính phù hợp của mô hình, phương pháp nghiên cứu và hoàn thiện định hướng nghiên cứu của luận án tiến sĩ.
[bookmark: _Toc221636358]11.13. Luận án Tiến sĩ và Công bố khoa học
Công bố khoa học
Công bố khoa học 1		Mã học phần: 005534	TC: 14
Công bố khoa học 2		Mã học phần: 005535	TC: 14
Luận án Tiến sĩ
Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và Phương pháp nghiên cứu) 
Mã học phần: 005536		TC: 18
Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
Mã học phần: 005537		TC: 10
Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
Mã học phần: 005538		TC: 16
Đây là học phần cốt lõi của chương trình đào tạo tiến sĩ Tài chính và Kiểm soát, ngành Tài chính – Ngân hàng, giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức, dẫn dắt và đánh giá toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học ở trình độ tiến sĩ. Học phần bao gồm hai hợp phần chính: Công bố khoa học và Luận án Tiến sĩ.
Hợp phần Công bố khoa học gồm Công bố khoa học 1 và Công bố khoa học 2, tập trung phát triển năng lực xây dựng bài báo khoa học, lựa chọn tạp chí phù hợp, thực hiện quy trình phản biện và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế theo quy định hiện hành. Học phần yêu cầu NCS phải có kết quả nghiên cứu cụ thể để viết thành bản thảo và thực hiện các thủ tục công bố trên các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus hoặc tạp chí khoa học uy tín trong nước theo quy định hiện hành.
Hợp phần Luận án Tiến sĩ gồm Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu), Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn) và Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án). Hợp phần này bao quát toàn bộ quá trình thực hiện luận án, từ hình thành vấn đề nghiên cứu, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, đến hoàn thiện kết quả nghiên cứu, giải pháp, kiến nghị và bảo vệ luận án.
Thông qua học phần, nghiên cứu sinh làm chủ kiến thức lựa chọn chủ đề nghiên cứu, hình thành năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy phản biện, lập luận khoa học và công bố tri thức mới, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo tiến sĩ và đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực tài chính, kiểm soát và ngân hàng nói riêng và lĩnh vực kinh tế và quản lý nói chung.

[bookmark: _Toc221636359]12. Điều kiện đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình đào tạo
Khoa Kế toán – Tài chính bao gồm 02 tổ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán và Tài chính – Ngân hàng. Hiện khoa có tổng số 38 cán bộ, giảng viên, trong đó 17 Phó giáo sư và Tiến sĩ (tỷ lệ 44.7 %), 21 thạc sĩ (55.3 %).
[bookmark: _Toc221636360]12.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo/có chuyên môn phù hợp để chủ trì giảng dạy chương trình (Bảng 12.1)
	Số TT
	Họ và tên, ngày sinh
	Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;  Quốc tịch
	Chức danh khoa học, năm phong
	Trình độ, CSGD, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành đào tạo ghi theo văn bằng cao nhất
	Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến
	Mã số bảo hiểm
	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)
	Số công trình khoa học đã công bố: cấp
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tuyển dụng
	Hợp đồng
	
	
	Bộ
	Cơ sở
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Nguyễn Tố Tâm; 08/12/1978
	025178000144; Việt Nam
	PGS, 2024
	TS, Việt Nam, 2014
	Kinh tế (Kế toán, Kiểm toán)
	1/11/2008
	Không xác định thời hạn
	103020232
	17
	2
	2
	

	2
	Lê Anh Tuấn; 12/10/1973
	; Việt Nam
	PGS, 2013
	TS, Hà Lan, 2005
	Kinh tế
	01/07/2005
	Không xác định thời hạn
	0109028860
	20
	3
	
	

	3
	Lê Thị Mai Hương; 03/09/1988
	001188002075; Việt Nam
	
	TS, Việt Nam, 2023
	Tài chính ngân hàng
	1/5/2011
	Không xác định thời hạn
	110064717
	15
	
	
	

	4
	Nguyễn Quỳnh Anh, 28/02/1991
	001191036697; Việt Nam
	
	Tiến sĩ, Đức, 2021
	Kinh tế/ TC-NH
	15/03/2012
	Không xác định thời hạn
	113030128
	13
	
	
	

	5
	Ngô Thành Nam, 13/11/1978
	30078004264; Việt Nam
	
	TS, Việt Nam, 2018
	Kế toán
	08/12/2022
	Không xác định thời hạn
	8605001705
	20
	
	2
	

	6
	Đặng Quốc Hương; 28/07/1990
	34090004614; Việt Nam
	
	TS, Việt Nam, 2025
	Quản trị kinh doanh
	1/10/2018
	Không xác định thời hạn
	115195205
	13
	
	1
	

	7
	Hồ Hương Liên; 05/01/1989
	030189007740, Việt Nam
	
	TS, CH Séc, 2024
	Kinh tế và Kinh tế doanh nghiệp
	1/12/2024
	30/11/2029
	0116100719
	1
	
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Hiền, 15/12/1985
	035185006893, Việt Nam
	
	TS, Việt Nam, 2023
	Kế toán
	1/1/2011
	Không xác định thời hạn
	108044433
	14
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Kim Chi, 16/12/1979
	034179010320, Việt Nam
	
	TS, Việt Nam, 2023
	Kế toán
	1/1/2011
	Không xác định thời hạn
	104055706
	13
	1
	1
	

	10
	Trần Xuân Giao; 05/01/1989
	001089016986, Việt Nam
	
	TS, Việt Nam, 2025
	Quản trị kinh doanh
	1/11/2018
	Không xác định thời hạn
	121451767
	7
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Xuân
25/12/1980
	001180003433, Việt Nam
	
	TS, Việt Nam, 2025
	Tài chính - Ngân hàng
	10/09/2025
	Thời hạn 5 năm
	0108048420
	9
	
	3
	

	12
	Lê Quỳnh Anh; 23/10/1990
	030190008700; Việt Nam
	
	TS, Việt Nam, 2023
	Quản trị kinh doanh
	1/11/2016
	Không xác định thời hạn
	0113117531
	9
	1
	
	


Bảng 12.1: Đội ngũ giảng viên cơ hữu chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
/có chuyên môn phù hợp để chủ trì giảng dạy chương trình



[bookmark: _Toc221636361]12.2. Đội ngũ giảng viên, người hướng dẫn khoa học, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo (Giảng viên giảng dạy: Phải có học vị tiến sĩ hoặc có chức danh PGS/GS, có năng lực chuyên môn phù hợp với học phần đảm nhiệm; Có năng lực nghiên cứu độc lập và công bố khoa học quốc tế uy tín (danh mục WoS/Scopus) hoặc tạp chí trong nước có điểm số cao theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.)

	Số TT
	Họ và tên
	Học phần/môn học giảng dạy
	Mã học phần
	Thời gian giảng dạy (học kỳ, năm học)
	Số tín chỉ
	Giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT

	
	
	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Nguyễn Tố Tâm
 
	Các lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý
	005523
	Học kỳ 1, năm 1
	3
	 
	GV chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện CTĐT 

	
	
	Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu
	005530
	0
	
	2
	

	
	
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	005537
	Học kỳ 2, năm 2
	10 
	 
	

	
	
	Công bố khoa học 1
	005534
	Học kỳ 2, năm 2
	14
	
	

	
	
	Công bố khoa học 2
	005535
	Học kỳ 1, năm 3
	14
	
	

	
	
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	005536
	Học kỳ 2, năm 1
	18
	
	

	2
	Lê Anh Tuấn
	Phương pháp nghiên cứu nâng cao trong kinh doanh
	005034
	Học kỳ 1, năm 1
	2
	
	GV chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện CTĐT

	
	
	Các lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý
	005523
	Học kỳ 1, năm 1
	3
	
	

	
	
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	005536
	Học kỳ 2, năm 1
	18
	
	

	
	
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	005537
	Học kỳ 2, năm 2
	10
	
	

	
	
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	005538
	Học kỳ 2, năm 3
	16
	
	

	
	
	Công bố khoa học 1
	005534
	Học kỳ 2, năm 2
	14
	
	

	3
	Lê Thị Mai Hương
	Quản trị đầu tư nâng cao
	005526
	0
	
	2
	GV cơ hữu tham gia mở ngành và giảng dạy CTĐT

	
	
	Công bố khoa học 1
	005534
	Học kỳ 2, năm 2
	14
	
	

	
	
	Công bố khoa học 2
	005535
	Học kỳ 1, năm 3
	14
	
	

	
	
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	005536
	Học kỳ 2, năm 1
	18
	
	

	
	
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	005537
	Học kỳ 2, năm 2
	10
	
	

	
	
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	005538
	Học kỳ 2, năm 3
	16
	
	

	4
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Phân tích dữ liệu trong tài chính – kế toán
	005525
	0
	
	2
	GV cơ hữu tham gia mở ngành và giảng dạy CTĐT

	
	
	Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính – kế toán
	005524
	Học kỳ 1, năm 1
	2
	
	

	
	
	Công bố khoa học 2
	005535
	Học kỳ 1, năm 3
	14
	
	

	
	
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	005536
	Học kỳ 2, năm 1
	18
	
	

	
	
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	005537
	Học kỳ 2, năm 2
	10
	
	

	
	
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	005538
	Học kỳ 2, năm 3
	16
	
	

	5
	Ngô Thành Nam
	Phân tích dữ liệu trong tài chính – kế toán
	005525
	0
	
	2
	GV cơ hữu tham gia giảng dạy CTĐT

	
	
	Chuyên đề Tiến sĩ 2
	005533
	Học kỳ 2, năm 2
	3
	
	

	
	
	Công bố khoa học 1
	005534
	Học kỳ 2, năm 2
	14
	
	

	
	
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	005536
	Học kỳ 2, năm 1
	18
	
	

	
	
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	005537
	Học kỳ 2, năm 2
	10
	
	

	
	
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	005538
	Học kỳ 2, năm 3
	16
	
	

	6
	Lê Quỳnh Anh
	Báo cáo kinh doanh và phát triển bền vững
	005527
	Học kỳ 1, năm 1
	
	2
	GV cơ hữu tham gia mở ngành và giảng dạy CTĐT

	
	
	Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu
	005530
	0
	
	2
	

	
	
	Công bố khoa học 1
	005534
	Học kỳ 2, năm 2
	14
	
	

	
	
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	005536
	Học kỳ 2, năm 1
	18
	
	

	
	
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	005537
	Học kỳ 2, năm 2
	10
	
	

	
	
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	005538
	Học kỳ 2, năm 3
	16
	
	

	7
	Nguyễn Ngọc Hiền
	Các vấn đề đương đại trong kế toán – tài chính
	005528
	0
	
	2
	GV cơ hữu tham gia mở ngành và giảng dạy CTĐT

	
	
	Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nâng cao
	005529
	0
	
	2
	

	
	
	Công bố khoa học 1
	005534
	Học kỳ 2, năm 2
	14
	
	

	
	
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	005536
	Học kỳ 2, năm 1
	18
	
	

	
	
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	005537
	Học kỳ 2, năm 2
	10
	
	

	
	
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	005538
	Học kỳ 2, năm 3
	16
	
	

	8
	Hồ Hương Liên
	Các lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý
	005523
	Học kỳ 1, năm 1
	3
	
	GV cơ hữu tham gia giảng dạy CTĐT

	
	
	Tiểu luận tổng quan
	005531
	Học kỳ 2, năm 1
	3
	
	

	9
	Đặng Quốc Hương
	Các vấn đề đương đại trong kế toán – tài chính
	005528
	0
	
	2
	GV cơ hữu tham gia giảng dạy CTĐT

	
	
	Chuyên đề Tiến sĩ 1
	005532
	Học kỳ 1, năm 2
	3
	
	

	10
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu
	005530
	0
	
	2
	GV cơ hữu tham gia giảng dạy CTĐT

	
	
	Báo cáo kinh doanh và phát triển bền vững
	005527
	Học kỳ 1, năm 1
	
	2
	

	11
	Nguyễn Thị Xuân
	Quản trị đầu tư nâng cao
	005526
	0
	
	2
	GV cơ hữu tham gia giảng dạy CTĐT

	
	
	Công bố khoa học 1
	005534
	Học kỳ 2, năm 2
	14
	
	

	12
	Trần Xuân Giao
	Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính – kế toán
	005524
	Học kỳ 1, năm 1
	2
	
	GV cơ hữu tham gia giảng dạy CTĐT

	
	
	Chuyên đề Tiến sĩ 2
	005533
	Học kỳ 2, năm 2
	3
	
	



Bảng 12.2: Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo


[bookmark: _Toc221636362]12.3. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu đảm bảo phục vụ cho chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc221636363]12.3.1. Hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
Hiện Khoa Kế toán – Tài chính đang quản lý 01 phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho nghiên cứu của giảng viên và học viên. (Bảng 12.3). Mỗi năm các phòng thực hành, thí nghiệm trên phục vụ học viên với sĩ số lớp ở mỗi phòng thực hành không quá 25 học viên. 
	Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập
	Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị
	Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)
	Số người học/phòng
	Ghi chú

	STT
	Tên phòng thực hành, thí nghiệm
	Địa điểm
	Số lượng
	Đơn vị quản lý
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1 
	Phòng thực hành mô phỏng ngân hàng ảo 
	G102 
	01 
	 Khoa Kế toán – Tài chính
	Báo cáo kinh doanh và phát triển bền vững
	 Học kỳ 1, năm 1
	20 
	 


Bảng 12.3: Phòng thực hành, thí nghiệm

[bookmark: _Toc221636364]12.3.2. Ứng dụng Công nghệ thông tin:
Hệ thống đào tạo qua mạng được triển khai trên nền tảng web tại trang https://eoffice.epu.edu.vn/, bao gồm các phân hệ Quản lý kho học liệu trực tuyến; phân hệ giảng dạy và tương tác với học viên lớp học phần và phân hệ quản lý lịch giảng dạy trực tuyến; Hạ tầng công nghệ thông tin được kiểm tra đầy đủ các điều kiện trước khi tiến hành đào tạo trực tuyến tại số 352/BB-ĐHĐL ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Tổ kiểm tra điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến đào tạo trực tuyến, bao gồm 11 tiêu chí được quy định tại Quyết định 1878/QĐ-ĐHĐL ngày 21 tháng 11 năm 2023.
Hệ thống học tập trực tuyến (LMS): có các tài liệu bài giảng, ngân hàng câu hỏi, bài kiểm tra trước khi đưa lên hệ thống sẽ được kiểm duyệt trên hệ thống bởi quản trị viên hoặc trưởng khoa quản lý học phần, chương trình giảng đảm bảo bám sát đề cương chi tiết học phần. Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng điểm danh học viên, thanh tra lịch học và thống kê tài liệu bài giảng và nhật ký học tập của học viên nhằm theo dõi các hoạt động dạy và học, đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến.
12.3.3. Không gian nghiên cứu: (gợi ý)
- Không gian làm việc và Lab: Nhà trường và Khoa chuyên môn bố trí chỗ làm việc riêng và điều kiện sinh hoạt khoa học dành cho NCS với đầy đủ trang thiết bị văn phòng và hệ thống internet tốc độ cao tối thiểu 20 giờ/tuần. Khoa đảm bảo không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi và các trang thiết bị kỹ thuật chuyên sâu để NCS tập trung hoàn thành các công bố khoa học và luận án đúng tiến độ. 
- Không gian sinh hoạt học thuật (Seminar): Các hoạt động trao đổi chuyên môn định kỳ, các nhóm nghiên cứu (Research Groups) mà NCS tham gia. Khoa chuyên môn thiết lập không gian Seminar định kỳ (01 lần/tháng), nơi NCS bắt buộc trình bày tiến độ nghiên cứu và nhận góp ý từ Hội đồng khoa học cùng các chuyên gia trong ngành. NCS được quyền khai thác hệ thống Phòng thí nghiệm trọng điểm như ... (ví dụ: Lab Hệ thống điện, Lab Năng lượng tái tạo) 24/7 để phục vụ thực nghiệm luận án. Tại đây, NCS được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ thuật viên và các thiết bị đo kiểm đạt chuẩn quốc tế. Đây là không gian mở để NCS kết nối với các nhóm nghiên cứu mạnh của Trường, tạo điều kiện cho việc hình thành các ý tưởng liên ngành và công bố quốc tế.
· Hạ tầng số và học liệu: NCS được cấp tài khoản truy cập vào thư viện số và các cơ sở dữ liệu khoa học uy tín thế giới  như http://epu.tailieu.vn/; http://db.vista.gov.vn/ (như IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink) ngay tại không gian nghiên cứu của Khoa. Hệ thống máy tính cấu hình cao được cài đặt sẵn các phần mềm chuyên dụng (ví dụ: MATLAB, PSS/E, STATA) giúp NCS thực hiện các mô phỏng và phân tích dữ liệu phức tạp.
[bookmark: _Toc221636365]12.2.4. Thư viện
· Diện tích sàn sử dụng cho Thư viện: 1.176m2
· Số chỗ ngồi: 200
· Số máy tính phục vụ tra cứu: 3
· Phần mềm quản lý: Libol 8.0
· Số lượng sách: 42.848 cuốn
[bookmark: _Toc221636366]12.2.5. Danh mục giáo trình dùng trong chương trình đào tạo 
	STT
	Tên giáo trình chính
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước
	Số lượng bản sách trong thư viện trường
	Tên học phần sử dụng sách, tạp chí
	Mã học phần
	Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
	Nguyễn Văn Dung (dịch), Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thownhill
	NXB Tài chính, 2010, Việt Nam
	1
	Phương pháp nghiên cứu nâng cao trong kinh doanh
	005034
	Học kỳ 1, năm 1

	
	
	
	
	
	Chuyên đề Tiến sĩ 1
	005532
	Học kỳ 1, năm 2

	
	
	
	
	
	Công bố khoa học 1
	005534
	Học kỳ 2, năm 2

	
	
	
	
	
	Công bố khoa học 2
	005535
	Học kỳ 1, năm 3

	
	
	
	
	
	Phần 1 của Luận án Tiến sĩ (Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu)
	005536
	Học kỳ 2, năm 1

	2
	Học thuyết doanh nghiệp
	Phan Thanh Tú, Vũ Mạnh Chiến, Phạm Văn Kiệm, Lưu Đức Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nga
	NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018, Việt nam
	1
	Các lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý
	005523
	Học kỳ 1, năm 1

	
	
	
	
	
	Phần 2 của Luận án Tiến sĩ (Báo cáo khoa học tại Khoa chuyên môn)
	005537
	Học kỳ 2, năm 2

	
	
	
	
	
	Phần 3 của Luận án Tiến sĩ (Hội đồng đánh giá Luận án)
	005538
	Học kỳ 1, năm 3

	
	
	
	
	
	Tiểu luận tổng quan
	005531
	Học kỳ 2, năm 1

	3
	Kinh tế lượng chương trình nâng cao
	Nguyễn Quang Dong
	XB Khoa học kỹ thuật, 2007, Việt Nam
	7
	Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính – kế toán
	005524
	Học kỳ 1, năm 1

	
	
	
	
	
	Chuyên đề Tiến sĩ 2
	005533
	Học kỳ 2, năm 2

	4
	Làm chủ business analytics: Phân tích dữ liệu để đi đến quyết định thông minh
	Trần Hùng Thiện, Tăng Thuý Nga 
	NXB Dân trí, 2023, Việt Nam
	1
	Phân tích dữ liệu trong tài chính – kế toán
	005525
	0

	5
	Quản trị tài chính - Đầu tư, Lý thuyết và ứng dụng
	Đinh Thế Hiển
	NXB Lao động xã hội, 2009, Việt Nam
	6
	Quản trị đầu tư nâng cao
	005526
	0

	6
	Sustainability accounting and reporting: Theory and practice
	Hasan, R.
	Routledge, 2025
	1
	Báo cáo kinh doanh và phát triển bền vững
	005527
	Học kỳ 1, năm 1

	
	Chính sách Môi trường - Xã hội - Quản trị: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
	Bùi, T. T. L., & Trần, T. L. A.
	Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2024, Việt Nam
	1
	
	
	

	7
	Những vấn đề kế toán đương đại
	Nguyễn Thị Phương Dung
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020, Việt Nam
	1
	Các vấn đề đương đại trong kế toán – tài chính
	005528
	0

	8
	CMAexcel Learning System, Exam review, Part 1- Financial Reporting, Planning, Performance and Control
	IMA (Institute of Management Accountants)
	Wiley, 2019
	1
	Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nâng cao
	005529
	0

	9
	Kiểm soát nội bộ
	Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	NXB Lao động, 2021, Việt Nam
	1
	
	
	

	10
	CMAexcel Learning System, Exam review, Part 1- Financial Reporting, Planning, Performance and Control
	IMA (Institute of Management Accountants)
	Wiley, 2019
	1
	Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu
	005530
	0



[bookmark: _Toc221636367]12.2.6. Danh mục sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo chuyên sâu, tạp chí của ngành đào tạo
	STT
	Tên sách chuyên khảo, tạp chí
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước
	Số lượng bản sách trong thư viện trường
	Tên học phần sử dụng sách, tạp chí
	Mã học phần
	Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	Vũ Cao Đàm
	XB Khoa học kỹ thuật, 2024, Việt Nam
	1
	Phương pháp nghiên cứu nâng cao trong kinh doanh
	005034
	Học kỳ 1, năm 1

	2
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
	Nguyễn Văn Dung (dịch), Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thownhill
	NXB Tài chính, 2010, Việt Nam
	1
	Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính – kế toán
	005524
	Học kỳ 1, năm 1

	
	
	
	
	
	Chuyên đề Tiến sĩ 2
	005533
	Học kỳ 2, năm 2

	3
	CMAexcel Learning System Exam Review 2019 Self-Study Guide Part 2 Financial Decision Making
	IMA (Institute of Management Accountants) 
	NXB Wiley, 2019, Mỹ
	1
	Phân tích dữ liệu trong tài chính – kế toán
	005525
	0

	4
	Tài Chính Doanh Nghiệp
	Stephen A. Ross
	NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2020, Việt Nam
	1
	Quản trị đầu tư nâng cao
	005526
	0

	5
	Giáo trình tài chính doanh nghiệp
	Bùi Văn Vần
	NXB Tài chính, 2013, Việt Nam
	1
	
	
	

	6
	Giáo trình Kiểm soát
	Nguyễn Ngọc Huyền
	NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2018, Việt Nam
	1
	Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nâng cao
	005529
	0

	7
	Performance Management
	ACCA
	BPP Learning Media, 2018
	
	Quản trị hiệu quả và phân tích chuyên sâu
	005530
	0



[bookmark: _Toc221636368]12.2.7. Danh mục công trình tiêu biểu: Liệt kê các bài báo quốc tế (WoS/Scopus), các bài báo trên tạp chí uy tín trong nước (có điểm hội đồng giáo sư từ 0.75 - 1.0) của tập thể hướng dẫn và giảng viên cơ hữu trong 05 năm gần nhất.
[bookmark: _Toc221636369]12.2.7.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Họ và tên giảng viên
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Nguyễn Tố Tâm 
	Đánh giá các yếu tố tác động tới kết quả hoạt động đổi mới và đề xuất mô hình triển khai hoạt động đổi mới tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (NPC)
	2019/2020
	Cấp Bộ Công Thương
	Thành viên 

	2
	Lê Anh Tuấn 
	Đánh giá các yếu tố tác động tới kết quả hoạt động đổi mới và đề xuất mô hình triển khai hoạt động đổi mới tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (NPC)
	2018/2020
	Cấp Bộ Công Thương
	Chủ trì

	3
	Nguyễn Thị Xuân
	Nghiên cứu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 (IFRS 15) và áp dụng vào các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.
	2018/2020
	Cấp trường 
	Chủ trì

	4
	Nguyễn Thị Xuân
	Ảnh hưởng của cấu trúc vốn tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam
	2024/2024
	Cấp trường 
	Chủ trì


[bookmark: _Toc221636370]12.2.7.2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Họ và tên giảng viên
	Tên công trình
	Năm    công bố
	Tên tạp chí

	1
	Nguyễn Tố Tâm
	Factors affecting the application the balance scorecard to improve orgnanizational performance in Vietnamese coal-fired thermal power plans
	2025
	Asia-pacific management accounting journal (ESCI – WoS) (eISSN: 1675-3194) 
Vol.20, No1,  https://doi.org/10.24191/apmaj.v20i1-11

	2
	Nguyễn Tố Tâm
	Training programme to develop title positions based on competency framework in the digital transformation of EVN
	2024
	SA Journal of Human Resource Management (Scopus Q2, ESCI)( 1683-7584 / 2071-078X) | Vol 22 | a2651 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v22i0.2651 

	3
	Nguyễn Tố Tâm
	Digital transformation in accounting of Vietnamese small and medium enterprises
	2024
	Journal of Financial Reporting and Accounting (ISSN: 1985-2517 / 2042-5856) - (Scopus Q1, ESCI); Vol. 23 No. 2, pp. 769-787. https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2023-0761

	4
	Nguyễn Tố Tâm
	Online Purchase Intention Under the Integration of Theory of Planned Behavior and Technology Acceptance Model
	2023
	Sage Open, 13(4) (ISSN: 
2158-2440) - (Scopus Q1, SSCI); DOI:10.1177/21582440231218814

	5
	Nguyễn Tố Tâm
	Impacts of household norms and trust on organic food purchase behavior under adapted theory of planned behavior
	2023
	Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies (ISSN: 
2044-0839 / 2044-0847); (ESCI, Q1),  ,https://doi.org/10.1108/JADEE-10-2022-0218

	6
	Nguyễn Tố Tâm
	The Impact of Internal Control on Performance of Small and Medium-Sized Enterprises in An Emerging Economy
	2021
	Asia -Pacific Management Accounting Journal (APMAJ) ((ESCI – WoS) (eISSN: 1675-3194) Số 16 (2), pp.367- 389 

	7
	Nguyễn Tố Tâm
	Factors affecting product life cycle in electronic enterprises – Evidence form an emerging country
	2023
	Ingeniería Solidaria,1900-3102 / 2357-6014,Vol 19-No3 - 09/2023

	8
	Nguyễn Tố Tâm
	Online Purchase Intention Under the Integration of Theory of Planned Behavior and Technology Acceptance Model
	2023
	Sage Open,2158-2440,Vol 13(4) pp.1-16

	9
	Nguyễn Tố Tâm
	Factors Affecting on Intellectual Capital, Service Innovation, and Digital Transformation of Financial Industry in Vietnam
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[bookmark: _Toc221636371]13. Đối sánh chương trình đào tạo của các trường trong nước và nước ngoài
[bookmark: _Toc221636372]13.1. Danh sách các chương trình đào tạo cùng ngành của các Trường Đại học khác được đối sánh làm cơ sở đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo:
- Chương trình đào tạo tiến sĩ Tài chính của ĐH Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
- Chương trình đào tạo tiến sĩ Kế toán của ĐH Kinh tế quốc dân
- Chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học NYU Stern School of Business (Mỹ)
- Chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Arizona - Eller college of management
[bookmark: _Toc221636373]13.2. So sánh chương trình đào tạo (kèm theo phụ lục chi tiết các học phần)
	Chương trình
	Tổng TC
	Tổng HP
	Yêu cầu công bố
	Hướng nghiên cứu

	EPU
	90
	12
	x
	Tài chính hành vi, kiểm soát nội bộ, tài chính số, tài chính cho phát triển bền vững

	Đại học Kinh tế Quốc dân
	97
	12
	x
	Khoa học kế toán, kiểm toán và phân tích

	Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	90
	11
	x
	Quản trị rủi ro tài chính, tài chính đầu tư, chiến lược tài chính, kinh tế tài chính

	NYU Stern School of Business (Mỹ)
	54
	18
	x
	Định giá tài sản, tài chính doanh nghiệp, phái sinh, tài chính hành vi

	The University of Arizona - Eller college of management (Mỹ)
	66
	18
	x
	Tài chính hành vi, định giá tài sản, tài chính doanh nghiệp


[bookmark: _Toc221636374]14. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ Tài chính và Kiểm soát, ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, mục đích, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của Trường ĐHĐL, đào tạo những người làm khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; có khả năng nghiên cứu độc lập và sáng tạo; có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh tế; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.
Các hướng nghiên cứu và nguồn học liệu: Chương trình đào tạo tập trung vào các hướng nghiên cứu thế mạnh của Khoa/Trường như: Kiểm soát nội bộ; ESG và các vấn đề phát triển bền vững; Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – kế toán; Chất lượng thông tin tài chính; Tài chính hành vi;  Tài chính số; Tài chính cho phát triển bền vững, … NCS được quyền kế thừa và khai thác hệ thống dữ liệu từ các đề tài nghiên cứu cấp Bộ/Nhà nước mà đơn vị đã thực hiện, cùng hệ thống học liệu chuyên sâu tại các phòng thí nghiệm trọng điểm của Trường Đại học Điện lực.
Việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo và giám sát chất lượng chuyên môn sẽ do Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, người hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, các Khoa chuyên môn, các đơn vị quản lý liên quan thực hiện và sửa đổi để cập nhật chương trình đào tạo theo đúng quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường ĐHĐL đảm bảo trên nguyên tắc:
1. NCS phải dành đủ thời học tập, nghiên cứu tại Trường theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó NCS cần đăng ký đủ 30 tín chỉ trong một năm học được xác định là tập trung toàn bộ thời gian.
2. Tổ chức giảng dạy, đánh giá các học phần dựa trên đề xuất của Khoa chuyên môn, Phòng Quản lý Đào tạo xây dựng kế hoạch học tập, trình ban hành các Quyết định thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ; Khoa chuyên môn thực hiện theo tiến độ đã được xây dựng.
a) Căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng Quản lý Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy, đánh giá các học phần theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp khi đáp ứng quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức quản lý đào tạo qua mạng, có đảm bảo chất lượng các lớp học này không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp.
b) Việc đánh giá và tính điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ được áp dụng theo quy định về đánh giá và tính điểm học phần tại Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Điện lực.
Phương pháp đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi học phần. Điểm đạt của các học phần từ 5.5 trở lên theo thang điểm 10.
c) Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ được đánh giá bằng hình thức bảo vệ có chấm điểm trước Tiểu ban.
d) Các học phần trình độ tiến sĩ không đạt phải được thực hiện lại trong các học kỳ tiếp theo.
đ) Các hoạt động thực hiện luận án: Sinh hoạt khoa học của nghiên cứu sinh tại Khoa chuyên môn, công bố khoa học và tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ được đánh giá theo mức là “Đạt: hoặc “Không đạt”.
e) Việc xem xét cho phép gia hạn được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá tiến độ nghiên cứu hàng năm của Khoa chuyên môn và quyết định của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 16 của Quy chế.
f) Quy trình bảo vệ các cấp thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường ĐHĐL.
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[bookmark: _Toc221636375]Phụ lục
Tài liệu tham khảo xây dựng chương trình
A. Các văn bản pháp lý
1. Thông tư số 17/2021/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học; xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực và ngành đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
2. Thông tư số 18/2021/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ;
3. Thông tư số 02/2022/TT-BGD&ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
4. Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 
5. Quyết định số 2902/QĐ-ĐHĐL ngày 17/11/2025 của Trường đại học Điện lực về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng (chương trình đào tạo Tài chính và Kiểm soát)” cho khoa Kế toán – Tài chính;
6. Quyết định số 3021/QĐ-ĐHĐL ngày 1/12/2025 của Trường ĐHĐL về việc thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng (chương trình đào tạo Tài chính và Kiểm soát), mã ngành 9340201;
7. Quyết định số 831/QĐ-ĐHĐL ngày 27/5/2024 của Trường Đại học Điện lực về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐL ngày 16/01/2020 của Trường Đại học Điện lực.
B. Khung chương trình các trường đại học trong nước và quốc tế
1. Tổng hợp đối sánh cấu trúc chương trình đào tạo
	Đối sánh cấu trúc CTĐT
	ĐHĐL 
	CTĐT trong nước
	CTĐT ngoài nước

	Khối kiến thức
	
	Đại học Kinh tế TP HCM
	Đại học Kinh tế quốc dân 
	NYU Stern School of Business
	The University of Arizona - Eller college of management

	
	TC
	TL%
	TC
	TL%
	TC
	TL%
	TC
	TL%
	TC
	TL%

	I. Các học phần NCS
	9
	10%
	16
	18%
	15
	15%
	48
	89%
	48
	73%

	Các học phần bắt buộc
	7
	8%
	11
	12%
	7
	7%
	43
	80%
	36
	55%

	Các học phần tự chọn 
	2
	2%
	5
	6%
	8
	8%
	5
	9%
	12
	18%

	II. Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề NCS
	9
	10%
	29
	32%
	32
	33%
	6
	11%
	0
	0%

	III. Luận án tiến sĩ
	72
	80%
	45
	50%
	50
	52%
	0
	0%
	18
	27%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng TC CTĐT
	90
	 
	90
	 
	97
	 
	54
	 
	66
	 







2. Đối sánh chuẩn đầu ra
	TT
	Chuẩn đầu ra 
	Nội dung
	ĐHĐL 
	Đối sánh với ngành TMĐT của CSGD trong nước
	Đối sánh với ngành TMĐT của CSGD nước ngoài

	
	
	
	
	Đại học Kinh tế TP HCM
	Đại học Kinh tế Quốc dân
	NYU Stern School of Business
	The University of Arizona - Eller college of management

	1
	Kiến thức
	PLO1.1 
	Tổng hợp các kiến thức cốt lõi, nền tảng về kinh tế, các kiến thức liên ngành, các kiến thức tiên tiến chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, để giải quyết vấn đề  thực tiễn phức tạp
	Am hiểu (conceptualize) kiến thức cốt lõi và chuyên sâu thuộc lĩnh vực Tài chính.
	Có kiến thức chuyên sâu, cập nhật để phân tích được một cách hệ thống các lý thuyết nền tảng và các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích
	Kiến thức nền tảng kinh tế – tài chính
	Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kinh tế học và tài chính;

	
	Kiến thức
	PLO1.2
	Hệ thống hoá các kiến thức về quản trị tổ chức, phương pháp luận, công cụ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển các kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
	Sáng tạo (create) các nguyên lý, lý thuyết, và có kiến thức thực tiễn nâng cao, sâu rộng trong lĩnh vực Tài chính.
	Có kiến thức cốt lõi, nền tảng, toàn diện để đánh giá được các vấn đề quan trọng của lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích, để từ đó tìm ra khoảng trống nghiên cứu.
	Kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực tài chính hiện đại
	Kiến thức về lý thuyết tài chính hiện đại; 

	
	Kiến thức
	PLO1.3
	Phát triển các nguyên lý, quy luật để giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
	Xác định (determine) trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững trong nghiên cứu.
	Có kiến thức để đánh giá được các phương pháp nghiên cứu khoa học và hệ thống các công cụ, kỹ thuật nghiên cứu đặc trưng của lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích. 
	Kiến thức về phương pháp nghiên cứu và phát triển đề tài học thuật.
	Kiến thức về phương pháp và quy trình nghiên cứu khoa học.

	
	Kiến thức
	PLO1.4
	 
	 
	Có kiến thức để tổ chức được hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích.
	 
	 

	2
	Kỹ năng
	PLO2.1
PLO1.5
	Làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển; sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ, phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, hiệu quả; tổng hợp, sáng tạo và bổ sung tri thức thuộc lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm
	Ra quyết định chính xác (accurately determine) và sử dụng thành thạo (naturally manage) phương pháp, công cụ, và công nghệ hiện đại (bao gồm phân tích dữ liệu, hệ thống thông tin và kỹ thuật số) phục vụ nghiên cứu và phát triển trong Tài Chính.
	Có kỹ năng để xây dựng được khung (mô hình) nghiên cứu, mang lại đóng góp mới về lý thuyết trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích.
	Kỹ năng nghiên cứu tài chính cấp độ cao
	Kỹ năng nghiên cứu độc lập và thực nghiệm; 

	
	Kỹ năng
	PLO2.2
PLO1.6
	Quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế
	Đánh giá có phê phán (critically evaluate) và tổng hợp thành thạo (proficiently intergrate) các lý thuyết lẫn thực tiễn để tạo ra (create) những tri thức mới trong lĩnh vực Tài chính.
	Có kỹ năng để tổ chức thu thập, khai thác được các nguồn tài liệu học thuật và dữ liệu phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích.
	Kỹ năng truyền thông và viết bài học thuật.
	Kỹ năng phân tích định lượng và xử lý dữ liệu;

	
	Kỹ năng
	PLO2.3
PLO1.7
	Suy luận, thảo luận và phổ biến các kết quả nghiên cứu, đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm
	Thành thạo (master) trong tư vấn và chuyển giao tri thức, và góp phần xây dựng cộng đồng học thuật và chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính.
	Có kỹ năng để đánh giá được các nghiên cứu thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích. 
	Kỹ năng giảng dạy đại học
	Kỹ năng viết, trình bày và phản biện học thuật;

	
	Kỹ năng
	PLO2.4
PLO1.8
	 
	Phân tích (analyze), suy luận (infer), tranh luận (argue), và truyển đạt thành thạo (proficiently communicate) bằng ngoai ngữ các vấn đề khoa học trong lĩnh vực Tài chính.
	Có kỹ năng để phân tích được dữ liệu bằng các công cụ, phương pháp khoa học và giải thích được kết quả nghiên cứu
	 
	Kỹ năng giảng dạy đại học

	
	Kỹ năng
	PLO2.5
PLO1.9
	 
	Tự xây dựng (self-construct) phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo để quản lý điều hành chuyên môn.
	Có kỹ năng để trình bày và công bố được kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích. 
	 
	 

	
	Kỹ năng
	PLO2.6
PLO1.10
	 
	 
	Có kỹ năng để tổ chức được mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích. 
	 
	 

	3
	Mức tự chủ và trách nhiệm
	PLO3.1 
PLO1.11
	Đề xuất và bảo vệ các ý tưởng, kiến thức mới trong các bối cảnh môi trường kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm khác nhau
	Đảm nhận vai trò (act) lãnh đạo chuyên môn, dẫn dắt (lead) những người khác, hoặc nhóm nghiên cứu.
	Có trách nhiệm cao trong học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo tri thức mới thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích. 
	Tự chủ xác định và phát triển hướng nghiên cứu mới
	 

	
	Mức tự chủ và trách nhiệm
	PLO3.2
PLO1.12
	Thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt người khác thực hiện các hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
	Tự chủ ra quyết định (decide) mang tính chuyên gia, tuân thủ (adhere) các quy định về đạo đức nghiên cứu và liêm chính học thuật.
	Thích ứng với những thay đổi trong nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích. 
	Trách nhiệm trong hợp tác học thuật
	Tự chủ cao trong lựa chọn và triển khai nghiên cứu; 

	
	Mức tự chủ và trách nhiệm
	PLO3.3
PLO1.13
	Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia có căn cứ khoa học và thực tiễn; độc lập trong việc đề xuất quan điểm, chính sách hoặc mô hình mới dựa trên tổng hợp lý thuyết và phân tích thực tiễn (thực nghiệm) thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
	Tự tạo (generate) năng lực học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo để thích ứng với những thay đổi của thời đại trong lĩnh vực Tài chính.
	Tự chủ trong tổ chức và dẫn dắt người khác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích.
	Tự chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình nghiên cứu và bảo vệ luận án
	Trách nhiệm học thuật và đạo đức nghiên cứu;

	
	Mức tự chủ và trách nhiệm
	PLO3.4
PLO1.14
	Quản lý nghiên cứu và tự chủ học tập để phát triển tri thức chuyên sâu, sáng tạo ý tưởng và quá trình mới trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
	 
	Độc lập trong việc đề xuất quan điểm, chính sách hoặc mô hình mới dựa trên tổng hợp lý thuyết và phân tích thực tiễn (thực nghiệm) thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích.
	Tự chủ trong giảng dạy và tổ chức lớp học
	Khả năng hợp tác, tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu.

	
	Mức tự chủ và trách nhiệm
	PLO3.5
	 
	 
	Có trách nhiệm cao trong việc thực hiện đúng quy định về liêm chính học thuật.
	 
	 







3. So sánh chi tiết các học phần dùng trong chương trình đào tạo
	Khối kiến thức/tên học phần
	ĐHĐL
	Đại học Kinh tế TP HCM
	Đại học Kinh tế quốc dân 
	NYU Stern School of Business (Mỹ)
	The University of Arizona - Eller college of management (Mỹ)

	
	TC
	BB/TC
	TC
	BB/TC
	TC
	BB/TC
	TC
	BB/TC
	TC
	BB/TC

	I. Các học phần NCS
	9
	 
	16
	 
	15
	 
	48
	 
	48
	 

	Các học phần bắt buộc
	7
	 
	11
	 
	7
	 
	43
	 
	36
	 

	Phương pháp nghiên cứu nâng cao trong kinh doanh
	2
	BB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính – kế toán
	2
	BB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các lý thuyết trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý
	3
	BB
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học và viết luận án 
	 
	 
	 
	 
	4
	BB
	 
	 
	 
	 

	Lý thuyết chuyên ngành I: Lý thuyết chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Phân tích 
	
	
	
	
	3
	BB
	
	
	
	

	Thiết kế nghiên cứu (nâng cao)
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lý thuyết Tài chính – Ngân hàng
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kinh tế lượng Tài chính
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Seminar trong Tài chính
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Microeconomics I (PhD)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	Econometrics I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	Macroeconomics (PhD)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	Math F/Economists I-PhD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	Microeconomics II (PhD)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	Econometrics II (PhD)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	Macroeconomics II (PhD)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	Financial Theory I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Financial Theory II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Financial Theory III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Financial Theory IV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Financial Theory V
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Microeconomic Theory I - Kinh tế học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Microeconomic Theory II - Kinh tế học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Theory of Quantitative Methods in Economics - Định lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Econometrics I - Kinh tế lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Econometrics II - Kinh tế lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Math for Economists (Bootcamp)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Financial Decision Making
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Investments
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Dynamic Asset Pricing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Financial Markets & Corp Finance
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Empirical Methods in Finance (Python)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Teaching Methods in Economics
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn 
	2
	 
	5
	 
	8
	 
	5
	 
	12
	 

	Phân tích dữ liệu trong tài chính – kế toán*
	2
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quản trị đầu tư nâng cao
	2
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Báo cáo kinh doanh và phát triển bền vững  
	2
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nâng cao
	2
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lãnh đạo chiến lược trong kinh doanh
	2
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quản trị hiệu quả nâng cao
	2
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Những kỹ thuật, công cụ chủ yếu trong nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý 
	 
	 
	 
	 
	5
	*
	
	
	
	

	Lý thuyết chuyên ngành II: (lựa chọn trong 25 lý thuyết chuyên ngành)
	 
	 
	 
	 
	3
	*
	 
	 
	 
	 

	Phân tích định lượng (nâng cao)
	 
	 
	3
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phân tích định tính (nâng cao)
	 
	 
	3
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tài chính doanh nghiệp
	 
	 
	2
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Định giá tài sản
	 
	 
	2
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Other Elective Credits
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0-5
	 
	 
	 

	Finance, Economics, Math or Accounting elective
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề Tiến sĩ
	9
	 
	9
	 
	12
	 
	6
	 
	0
	 

	Tiểu luận tổng quan
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	Chuyên đề 1
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	Chuyên đề 2
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	Đề xuất nghiên cứu
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	Đề cương
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chuyên đề tổng quan
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Research Practicum I - Thực hành và HT nghiên cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	Research Practicum II - Thực hành và HT nghiên cứu
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